
              200 đề thi  trắc nghiệm giáo viên mần non 

                                     Kiến thức chung   

Phần 16 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 151 

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo viên Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học phổ thông qui định 

chuẩn trình độ đào tạo có bằng tốt nghiệp? C  

A. Tất cả các phương án 

B. Cao đẳng trở lên 

C. Đại học trở lên 

D. Trung cấp trở lên 

Câu 2: Hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ bao gồm D  

A. Chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc giấc ngủ 

B. Chăm sóc vệ sinh 

C. Chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn 

D. Cả A, B và C 
Câu 3: Theo Luật Viên chức sửa đổi 2019. Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn 

hợp đồng làm việc bao nhiêu ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết tiếp hoặc chấm dứt 

hợp đồng làm việc với viên chức? D  

A. 30 ngày 

B. 45 ngày 

C. 15 ngày 

D. 60 ngày 
Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục 

đại học khi thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên phải được cơ quan nào cho phép?

B  



A. Nhà nước 

B. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục có thẩm quyền 

C. Chính phủ 

D. Bộ Lao động thương binh và xã hội 
Câu 5: Theo Luật Giáo dục 2019. “Giáo dục phải tạo điều kiện cho phân luồng, chuyển đổi giữa các trình 

độ đào tạo, ngành đào tạo và hình thức giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân để địa phương và cơ 

sở giáo dục chủ động triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp” là? A  

A. Chương trình giáo dục 

B. Mục tiêu giáo dục 

C. Nội dung giáo dục 

D. Phương pháp giáo dục 
Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình 

giáo dục phổ thông. Hội đồng phải có ít nhất bao nhiêu tổng số thành viên là nhà giáo đang giảng dạy ở 

cấp học tương ứng? A  

A. Một phần ba 

B. Một nửa 

C. Một phần tư 

D. Hai phần ba 
Câu 7: Tiêu chí “Có hiểu biết về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội và giáo dục của địa phương nơi giáo 

viên công tác” thuộc lĩnh vực kiến thức nào? C  

A. về giáo dục mầm non. 

B. về chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi mầm non. 

C. Kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, xã hội liên quan đến giáo dục mầm non. 

D. về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non. 
Câu 8: Cơ quan nào thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đoi với nhà trường, nhà trẻ.

A  
A. ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

B. ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. 

C. Phòng giáo dục và đào tạo thực hiện chức năng tham mưu giúp ủy ban nhân dân 

cấp huyện. 

D. Sở giáo dục và đào tạo. 
Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào khuyến khích, tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số 

được học tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình theo quy định của Chính phủ? B  

A. Bộ giáo dục và Đào tạo 

B. Nhà nước 

C. Chính phủ 

D. Quốc hội 
Câu 10: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về “Chương trình xóa mù chữ” là chương 

trình giáo dục nào sau đây?
B  

A. Chương trình giáo dục Đại học 



B. Chương trình giáo dục thường xuyên 

C. Chương trình giáo dục phổ thông 

D. Chương trình giáo dục nghề nghiệp 

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục bắt buộc là? A  

A. Giáo dục mà mọi công dân trong độ tuổi quy định bắt buộc phải học tập để đạt được 

trình độ học vấn tối thiểu theo quy định của pháp luật và được Nhà nước bảo đảm điều 

kiện để thực hiện 

B. Giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục nhất định, được tổ chức linh hoạt 

về hình thức thực hiện chương trình, thời gian, phương pháp, địa điểm, đáp ứng nhu 

cầu học tập suốt đời của người họC. 

C. Quá trình tổ chức hoạt động giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học 

tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật. 

D. Giáo dục theo khóa học trong cơ sở giáo dục để thực hiện một chương trình giáo dục 

nhất định, được thiết lập theo mục tiêu của các cấp học, trình độ đào tạo và được cấp 

văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân. 
Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. “Đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dụch vụ, có 

năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; 

có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất 

lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự 

tạo việc làm hoặc học trình độ cao hơn” là của Mục tiêu của giáo dục nào  sau đây? C  

A. Mục tiêu của giáo dục thường xuyên 

B. Mục tiêu của giáo dục đại học 

C. Mục tiêu của giáo dục nghề nghiệp 

D. Mục tiêu của giáo dục phổ thông 

Câu 13: Luật Giáo dục 2019. Lộ trình miễn học phí do cơ quan nào quy định. A  

A. Chính phủ 

B. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

C. Bộ tài chính 

D. Nhà nước 
Câu 14: Điều 47: Quản lý nhà nước về viên chức quy định cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về viên 

chức là? C  

A. Nhà nước 

B. Đơn vị sự nghiệp công lập 

C. Chính phủ 

D. Cả 3 đều đúng 
Câu 15: Hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đối với giáo viên là

A  
A. Sổ theo dõi: Điểm danh, khám sức khỏe, theo dõi đánh giá trẻ. 

B. Hồ sơ quản lý trẻ em. 

C. Hồ sơ quản lý trẻ em học hòa nhập (nếu có). 



D. Hồ sơ quản lý bán trú. 
Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người 

học là đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã 

hội đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ em không nơi nương tựa, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo 

và hộ cận nghèo?\ D  

A. Chính phủ 

B. Quốc hội 

C. Bộ Giáo dục và Đào tạo 

D. Nhà nước 

Câu 17: Nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức D  

A. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của 

nhà nước 

B. Bảo đảm quyền chủ động và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập 

C. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt 

động nghề nghiệp. Tận tụy phục vụ nhân dân 

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng 

Câu 18: Quyền của giáo viên Mầm non là D  

A. Được đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 

trẻ em. 

B. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng 

lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi được cử đi học để 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

C. Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe 

theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo. 

D. Tất cả các quyền trên. 
Câu 19: Theo Luật Giáo dục 2019. “Coi trọng giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức và ý thức công dân; 

kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân 

loại” là? A  

A. Yêu cầu về nội dung giáo dục 

B. Yêu cầu về phương pháp giáo dục 

C. Tất cả phương án 

D. Yêu cầu về chương trình giáo dục 
Câu 20: Theo Luật Viên chức 2010 và sửa đổi năm 2019. Viên chức được khen thưởng do có công trạng, 

thành tích đặc biệt được xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc theo quy định của cơ quan 

nào? B  

A. Bộ nội vụ 

B. Chính phủ 

C. Bộ Lao động thương binh và xã hội 

D. Nhà nước 


